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 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả :      
 
 

   ac, ang, ao, ai, ay, ân, ât.      

Bác Kiệt nhà hàng xóm của Tiến có nuôi một chú chim yểng.     

    ua, ung, ui, uôi, oi, om, ôt, 

Bác Kiệt dạy yểng nói tiếng người. lần nào qua chơi, yểng cũng nói 

Bài 1: iêng - yêng

“chào Tiến, chào Tiến” nghe rất vui tai.

im, iên, iêng, yêng, iêt, ơi, ươi.
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 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả :      
 
 

   ac, ang, ong, ơi, oc, ơp, ân.      

Tiếng chuông giờ ra chơi vừa vang lên, học sinh trong các lớp    

    inh, iêng, ên, ua, uông, ương. 

học ùa ra sân trường như ong vỡ tổ. 

Bài 2: uông - öñng
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 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả :      
 
 

   at, ac, ăng,  ăm, ân, ât, âu, ây.      

Bác Liêm dẫn cả nhà bé Hằng ra thăm vườn ươm nhà bác.     

     ưa, ươn, ươm, uôm, iêm, iêu, eo. 

vườn của bác ươm rất nhiều bầu cây như muỗm leo, hạt cườm, dừa  

xiêm.

Bài 3: iêm - yêm - uôm - öñm
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Bài 4:  Θłp - ŔΥ
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 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả :      
 
 

   an, au, am, âm, ân, ăng, ay, ăng.      

Mẹ ướp thịt sườn rồi đem ra tấm liếp sân sau nhà phơi nắng.      

     it, iêp, on, ơi, ôi, ôm, ôt.  

Hôm nay mẹ làm món sườn một nắng nướng trên bếp than hồng.  

Bài 4:  Θłp - ŔΥ

em, ên, êp, ưa, ươn, ương, ươp.



Chủ đề 17
Bài 5 : Ôn t§p

5

  Em nhìn sách Tiếng Việt trang 178, tập chép bài “Vườn ươm yêu thuơng”  

Y

 Y

Ð 

C

D

S

N

L 

T§p chép

V 
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